
I Tài sản cố định          52,100,000 

01
Máy tính laptop HP Core I7 -

1260P
Cái 1

Trung 

quốc
2024  14,000,000 

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

02
Máy tính laptop HP Core I7 -

1260P
Cái 1

Trung 

quốc
2024  14,000,000 

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

03
Máy tính laptop Asus Core I5 -

1135G7 
Cái 1

Trung 

quốc
2024  12,200,000 

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

04

Bộ máy tính văn phòng (core I3

12100/Bo mạch chủ H610/Ram

16Gb, ổ cứng SSD 256GB, màn

hình 22inch

Bộ 1
Trung 

quốc
2024  11,900,000 

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

II
Công cụ dụng cụ, vật tư văn

phòng
      15,180,000 

Ghi chú 
Giá mua/ 

thuê 

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiếu 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có)

Tên tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượn

g 
Nộp 

NSNN 

Được để 

lại đơn vị 

Việc sử dụng các khoản 

hoa hồng, chiếu khấu, 

khuyến mại (nếu có)

TRUNG TÂM LƢU TRỮ LỊCH SỬ

SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-TTLTLS ngày 10/01/2024 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Mẫu số 09a-CK/TSC

Nước 

Sản 

xuất 

Năm Sản 

xuất 

Hình 

thức 

mua 

sắm/ 

thuê 

Nhà cung cấp Stt 



01

Tủ sắt CA-3AL Kích thƣớc:

L1000xW450xH1830 Hãng sản

xuất: Xuân Hòa

Cái 1 Việt Nam 2024 4,230,000       

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

02
Máy in laser Canon Đơn năng

LBP 233DW
Cái 1 Việt Nam 2024 6,150,000       

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT

04
Máy In Canon 2 Mặt (LBP

243DW )
Cái 1 Việt Nam 2024  4,800,000 

Mua sắm 

thƣờng 

xuyên 

TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

TRƢỜNG PHÁT
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